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Lĩnh vực hiệu chuẩn:  Hóa - Lý  

Field of calibration: Physics - Chemical   

TT 

Tên đại lượng đo hoặc 
phương tiện đo được 

hiệu chuẩn 

Measurand/ equipment 
calibrated 

Phạm vi đo 

Range of measurement 

Quy trình hiệu chuẩn 

Calibration Procedure 

Khả năng đo và hiệu 
chuẩn (CMC)1/ 
Calibration and 

Measurement Capability 
(CMC)1 

1.  

Thiết bị đo độ ẩm  

(thóc, gạo, ngô, cà 
phê) 

Moisture meters  

(paddy rice, rice, 
maize, coffee) 

(0 ~ 47) %M.C V06.M-01.06 0,10 % 

2.  
Máy đo pH 

pH meter 
(0 ~ 14) pH V06.M-02.06 0,012 pH 

3.  
Tỷ trọng kế 

Hydrometer 
(600 ~ 2 000) kg/m³ V06.M-03.06 0,1 kg/m³ 

4.  

Máy đo hàm lượng 
khí (CxHy, CO, H2S, 
SO2, NOx, CO2, 

 O2, 

NH3) 

Gas analyzer 

(CxHy, CO, H2S, SO2, 
NOx, CO2, 

 O2, NH3) 

(0 ~ 100) %V V06.M-07.06 
2 %  

tương đối/relative 

5.  

Máy đo tổng chất 
rắn hòa tan 

Total dissolve solid 
meter 

(0 ~ 200) g/L V06.M-09.06 
0,5 %  

tương đối/relative 

6.  
Máy đo độ dẫn điện 

Conductivity meter 
(0 ~ 500) mS/cm V06.M-10.06 

0,65 %  

tương đối/relative 

7.  
Máy đo nồng độ cồn 

trong hơi thở 

Breath alcohol tester 

(0,000 ~ 3,000) mg/L hoặc 

(0,000~0,600)%BAC 
V06.M-11.06 

2 %  

tương đối/relative 

8.  
Nhớt kế động học 

Kinematic 
visicometer 

(2,5 ~ 10 000) cSt V06.M-12.06 0,2 % 

9.  
Máy đo độ nhớt 

động lực 

Visicometer 
(2,5 ~ 10 000) P V06.M-13.06 

0,2 % 
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TT 

Tên đại lượng đo hoặc 
phương tiện đo được 

hiệu chuẩn 

Measurand/ equipment 
calibrated 

Phạm vi đo 

Range of measurement 

Quy trình hiệu chuẩn 

Calibration Procedure 

Khả năng đo và hiệu 
chuẩn (CMC)1/ 
Calibration and 

Measurement Capability 
(CMC)1 

10.  
Cồn kế thủy tinh 

Glass - Alcoholmeter 
(0 ~ 100) %V ĐLVN 106 : 2002 0,1 %V 

11.  
Máy đo nhu cầu oxy 

hóa học (COD) 

COD meter 
(0 ~ 15 000) mg/L V06.M-14.06 

1 %  

tương đối/relative 

12.  

Máy quang phổ hấp 
thụ nguyên tử 

Atomic absorbtion 
spectrophotometer 

Kỹ thuật hóa hơi bằng 
ngọn lửa/flame atomic 

absorption spectroscopy 

Độ hấp thụ/Absorption  

(0 ~ 2) Abs 

V06.M-15.06 
0,6 %  

tương đối/relative 

13.  

Kỹ thuật hóa hơi nguyên 
tử bằng lò graphit/ 

graphite furnace atomic 
absorption spectroscopy 

Độ hấp thụ/Absorption  

(0 ~ 2) Abs 

14.  
Máy phân tích cực 

phổ 

Polarographer 

Điện áp quét (Scanning 
voltage): V  5 mV 

Độ lặp lại (Repeatability):  

 3 % 

Độ ổn định theo thời gian 
(Stability on time):  1,5 % 

V06.M-16.06 
0,6 %  

tương đối/relative 

15.  
Phổ kế huỳnh quang 

tia X 

X - ray Fluoresce 
(0 ~ 100) % Au V06.M-17.06 0,15 % 

 
 (1) Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC) được thể hiện bởi độ không đảm bảo đo mở rộng, diễn đạt ở mức 

tin cậy 95%, thường dùng hệ số phủ k=2 và công bố tối đa tới 2 chữ số có nghĩa. Calibration and 
Measurement Capability (CMC) expressed as an expanded uncertainty, expressed at approximately 
95% level of confidence, usually using a coverage factor k=2 and expressed with maximum 2 
significance digits.  

 

 


